
 

 Tiền đặt trƣớc 

Công ty Đấu giá 

hợp danh Trƣờng 

Thịnh phải nộp 

trực tiếp vào 

KBNN 

Số tiền ngƣời 

trúng đấu giá 

phải nộp vào 

NSNN sau khi 

trừ tiền đặt 

trƣớc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=14-13 16=14 17 18=16-17

I

1  Chu Thị Hiếu 
 Thôn Nam Mới, xã 

Cương Gián 
0843213656 02/02/1956 042156008580 09/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
01 620 35 205,00

 Các tuyến đường rộng ≥ 4m 

(có rải nhựa, bê tông, cấp phối) còn lại  
 1.031.150.000,0      1.072.150.000,0            41.000.000    1.072.150.000,0              206.230.000        865.920.000,0 

2  Trần Công Tráng 
 Thôn Bắc Mới, xã 

Cương Gián 
0987515859 05/10/1985 042085000954 17/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
02 622 35 184,10

 Các tuyến đường rộng ≥ 4m 

(có rải nhựa, bê tông, cấp phối) còn lại  
    926.023.000,0         963.023.000,0            37.000.000       963.023.000,0           185.204.000,0        777.819.000,0 

II

3  Lê Quốc Toản 
 Thôn Nam Mới, xã 

Cương Gián 
0968777986 01/11/1986 042086017745 11/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
01 596 35          180,00 

 Các tuyến đường rộng ≥ 4m 

(có rải nhựa, bê tông, cấp phối) còn lại  
 1.080.000.000,0      1.725.000.000,0          645.000.000    1.725.000.000,0           216.000.000,0     1.509.000.000,0 

3  Lê Quốc Toản 
 Thôn Nam Mới, xã 

Cương Gián 
0968777986 01/11/1986 042086017745 11/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
02 595 35          180,00 

 Các tuyến đường rộng ≥ 4m 

(có rải nhựa, bê tông, cấp phối) còn lại  
    990.000.000,0      1.470.000.000,0          480.000.000    1.470.000.000,0           198.000.000,0     1.272.000.000,0 

3  Lê Quốc Toản 
 Thôn Nam Mới, xã 

Cương Gián 
0968777986 01/11/1986 042086017745 11/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
03 594 35          180,00 

 Các tuyến đường rộng ≥ 4m 

(có rải nhựa, bê tông, cấp phối) còn lại  
    990.000.000,0      1.470.000.000,0          480.000.000    1.470.000.000,0           198.000.000,0     1.272.000.000,0 

3  Lê Quốc Toản 
 Thôn Nam Mới, xã 

Cương Gián 
0968777986 01/11/1986 042086017745 11/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
04 593 35  180,9 

 Các tuyến đường rộng ≥ 4m 

(có rải nhựa, bê tông, cấp phối) còn lại  
    777.870.000,0      1.087.870.000,0          310.000.000    1.087.870.000,0           155.574.000,0        932.296.000,0 

      1.110,0   5.795.043.000      7.788.043.000     1.993.000.000    7.788.043.000         1.159.008.000     6.629.035.000,0 

Quy hoạch xen dắm đất ở dân cư vị trí 1 thôn Song Long, xã Cương Gián

Quy hoạch xen dắm đất ở dân cư vị trí 2 thôn Song Long, xã Cương Gián

 Trong đó 

 Vị trí 
 Giá khởi điểm  

(đồng) 

 Số tiền trúng 

đấu giá (đồng) 

 Vƣợt giá khởi 

điểm (đồng) 

Tổng số tiền 

nộp vào ngân 

sách nhà nƣớc 
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Ngày 

Cấp
Nơi Cấp
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trúng đấu 

giá

Số 

thửa

Tờ 

bản 

đồ

 Diện tích 

(m²) 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NGHI XUÂN

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC VÙNG QUY HOẠCH XEN DẮM DÂN CƢ TẠI XÃ CƢƠNG GIÁN, HUYỆN NGHI XUÂN (LẦN 1, NĂM 2024)

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân)

TT Họ và tên Địa chỉ
Số điện 

thoại

Ngày 

tháng năm 
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Số 

CMND/Thẻ 

căn cƣớc
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